
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thơm- Đinh Thị Thoa  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc nhở trẻ sử dụng 1 số từ chào hỏi và 1 

số từ lễ phép phù hợp với tình huống, thực hiện đúng nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi 

quy định. Tập cởi, cài cúc áo, kéo khóa, gấp áo mỏng. Cho trẻ nghe các bài hát về gia 

đình, xem tranh ảnh gia đình các bạn mang đến, chơi đồ chơi theo ý thích 

- Bài thể dục tập theo nhạc của nhà trường. 

 Tập với nơ đeo tay 

- Khởi động:  

Trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi 

- Trọng động:  

- Hô hấp: Thổi nơ - Bụng lườn: Nghiêng người sang 2 bên. 

- Tay: Sang ngang - lên cao - Bật: Chụm tách chân. 

- Chân: Ngồi khuỵu gối 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng   

 

Trò chuyện 

Trò chuyện với trẻ về nơi sống của động vật : 

+Động Vật sống trong gia đình 

+Động vật sống trong rừng 

+Động vật sống dưới nước 

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết nguyên đán 

Nói rõ để người nghe có thể hiểu được. 

Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm. (MT54)   

MT54 

Hoạt động học T2 
Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 
Nghỉ tết Nguyên 

Đán  
MT5, 

MT59, 



 

Nặn con gà  

Làm con vật từ 

các nguyên vật 

liệu khác nhau  

(STEAM) 

(MT85)  

Xé dán đàn cá 

bơi (MT96)  

Làm tranh hoa 

đào ( STEAM) 

(MT91)  

MT85, 

MT26, 

MT96, 

MT23, 

MT91, 

MT35, 

MT86 

T3 

Vận động 

- Bò dích dắc 

qua 5 điểm 

(MT5)  

Làm quen với toán 

– Đếm đến 4, 

nhận biết nhóm 

có 4 đối tượng, 

nhận biết chữ số 

4  

Vận động 

Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

-TC: Kéo co.  

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy 

tắc của hai đối 

tượng (MT35)  

Nghỉ tết Nguyên 

Đán  

T4 

Nghỉ tết Dương 

lịch  

Khám phá 

Trò chuyện về 

động vật sống 

trong rừng 

(MT26)  

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

con vật sống 

dưới nước 

(MT23)  

Khám phá 

Tìm hiểu về 

ngày tết 

"Nguyên Đán"  

Nghỉ tết Nguyên 

Đán  

T5 

Âm nhạc 

Dạy hát: "Gà 

trống, mèo con 

và cún con" tác 

giả: Khánh Vinh 

Nghe hát : " chú 

voi con ở bản 

đôn đôn" Tác 

giả: Phạm Tuyên  

Âm nhạc 

-NDTT: Vận 

động theo nhạc 

bài : Cuckoo 

Cuckoo Rythm 

-NDKH: Nghe 

hát : Cây trúc 

xinh ( dân ca 

quan họ bắc 

ninh)  

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát 

“Cá vàng bơi” 

Sáng tác: 

NDKH:  

+Nghe hát: Chú 

ếch con  

+TCAN: Hát 

theo hình vẽ  

Âm nhạc 

-Vận động :Sắp 

đến tết 

rồi(Hoàng Vân) 

-NH:Ngày tết 

quê em (Từ Huy) 

(MT86)  

Nghỉ tết Nguyên 

Đán  

T6 
Văn học Văn học Văn học Văn học Nghỉ tết Nguyên 

Đán 



Truyện :  

"Cáo, Thỏ và Gà 

Trống" (MT59)  

Truyện : 

 " Chú Dê đen"  

Thơ: “Rong và 

cá” (Phạm Hổ)  

Thơ: "Tết đang 

vào nhà" tác giả 

Nguyễn Hồng 

Kiên.  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1. 

- Thứ 2: HĐCCĐ:"Trò chuyên về các con vật sống trong gia đình". TCVĐ: Chơi: “Cáo 

ơi ngủ à”. Chơi tự chọn. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Dạy trẻ kỹ năng lên xuống bậc hè, cầu thang. TCVĐ: "Nhảy bao bố " 

Chơi tự do.  

- Thứ 4: HĐCCĐ: Cho trẻ vẽ con vật sống trong gia đình, TCVĐ: "Hãy làm theo tôi". 

Chơi tự do.  

- Thứ 5: HĐCCĐ: Cho trẻ vẽ con thỏ : TCVĐ: Cho trẻ chơi "Tung và bắt bóng". Chơi 

tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Cho trẻ vđ “Người tôi yêu tôi thương". TCVĐ: Chơi: “Nhảy qua 

hộp”. Chơi tự do.  

 

Tuần 2 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Trò chuyện…Tập dân vũ “Con cào cào”. Chơi tự chọn. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: "Trò chuyện về những con vật trong rừng hiền lành hay hung dữ, có 

biện pháp bảo tồn hay phải tránh xa...". TCVĐ: Cho trẻ chơi với bóng”. Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Cho trẻ nhặt lá cây, cỏ để chuẩn bị Dự án. TCVĐ: "Ai nhanh hơn". 

Chơi tự chọn. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: "Trò chuyện, bắt trước, tạo dáng các con vật sống trong rừng": 

TCVĐ: "Kéo co". Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: "Cho trẻ quan sát các con vật trong rừng qua tranh ảnh": TCVĐ: 

"Rồng rắn lên mây". Chơi tự do.  
 

Tuần 3 

- Thứ 2: Trò chuyện.. Dạy trẻ bài dân vũ “Chiken dance”. Chơi “Ném bóng vào rổ”. 

Chơi tự do.  

 



- Thứ 3: HĐCCĐ: Cho trẻ nhặt lá rụng để xếp thành hình con cá; TCVĐ: “Mèo đuổi 

chuột”. Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Cho trẻ kể tên các con vật sống dưới nước, kể tên các món ăn được 

chế biến từ các con vật đó. Chơi "Mèo và chim sẻ". Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Cho trẻ vận động bài "Trời nắng trời mưa" . TCVĐ: Trẻ nhổ cỏ, vệ 

sinh bồn hoa của lớp”. Vệ sinh, Chơi tự chọn.  

- Thứ 6: - HĐCCĐ: "Vẽ con vật sống dưới nước". TCVĐ: Chơi "Thi xem ai nhanh". 

Chơi tự do.  
 

Tuần 4 

- Thứ 2: HĐCCĐ: "Trò chuyện về ngày tết Nguyên Đán: TCVĐ: "Ô tô và chim sẻ". 

Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Giao lưu với lớp B3.. TCVĐ: "Rồng rắn lên mây" - Chơi tự do.  

- Thứ 4: HĐCCĐ: "Quan sát bồn hoa của lớp": TCVĐ: "Thả đỉa baba": - Chơi tự do.  

- Thứ 5: HĐCCĐ: "Nhặt lá cây, cỏ xếp thành bông hoa ". TCVĐ: Chơi: “Bịt mắt bắt 

dê”. Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: "Quan sát thời tiết". TCVĐ: "Kéo co".Chơi tự do.   

Hoạt động chơi 

góc 

Tuần1. 

Góc xây dựng: ( Góc trọng tâm). – “Xây trang trại chăn nuôi”. 

- Chuẩn bị: đồ chơi gạch, dao xây, hàng dào, cây, hoa, các tấm sốp ghép hình ngôi nhà. 

- Kỹ năng: Rèn trẻ kỹ năng xây đẹp, kỹ năng lắp ghép tạo thành mô hình. 

- Thái độ: Tuân thủ nội quy góc chơi, đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành đồ 

chơi với bạn, không làm ồn, chạy nhảy tự do, biết giữ gìn đồ chơi và cất gọn gàng đúng 

nơi quy định. 

+ Góc nghệ thuật: Tô màu vẽ, nặn con vật mà trẻ thích. 

+ Góc học tập: Cho xếp các đồ chơi tạo nhóm có số lượng trong phạm vi 4, tô, in, đồ 

các chữ số trong phạm vi 4 

+ Góc văn học: Chọn tranh, và sách để xem. 

+ Góc phân vai: Chơi đóng vai bán hàng, bán các con vật. 

+ Góc thiên nhiên : Chăm sóc tưới cây của lớp B1 (MT81)  

MT81, 

MT63, 

MT27 



Tuần 2 

*Góc kỹ năng: Kỹ năng kéo khóa. (Trọng tâm). 

- Chuẩn bị: 3 - 4 cái áo có khóa, hoặc 3 - 4 cái khóa cho trẻ. 

- Kỹ năng: Rèn kỹ năng lắp và cởi khóa áo cho trẻ. 

- Thái độ: Trẻ biết tuân thủ quy định của góc chơi. 

*Góc âm nhạc: Trẻ hát múa các con vật sống trong rừng 

* Góc xây dựng: Xây dụng sở thú. 

*Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn những con vật sống trong rừng. 

*Góc văn học: Cho trẻ chơi đọc thơ qua hình ảnh, rối tay. 

*Góc thiên nhiên : Chăm sóc vườn hoa của lớp (MT63)  
 

Tuần 3 

Góc nghệ thuật ( Góc trọng tâm): Âm nhạc : 

- Hát + vận động các bài hát về các con vật sống trong dưới nước. 

- Chuẩn bị: Nhạc các bài hát, xắc xô, phách, mõ......... 

- Kỹ năng: Rèn kỹ năng hát đúng giai điệu, thể hiện cảm xúc, sử dụng các dụng cụ âm 

nhạc để vận động minh họa theo bài hát và biểu diễn. 

- Thái độ: Tuân thủ nội quy góc chơi. 

* Góc phân vai: Bán các loại hải sản. 

* Góc tạo hình: In, tô màu, cắt dán, nặn 1 số động vật sống dưới nước. 

* Góc học tập: Cho trẻ đếm, thêm, bớt, chia các đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 

làm 2 phần. 

* Góc văn học: Chơi tô màu bức tranh bài thơ "Rong và cá" và cắt dán làm bộ sưu tập, 

biết trọn sách để xem. 

*Góc rèn kỹ năng: Rèn trẻ KN chải tóc. 

*Góc xây dựng: Xây bể nuôi cá  
 

Tuần 4 

*Góc tạo hình: (trọng tâm). 

- Chuẩn bị: Bút màu, giấy màu, kéo, hồ dán, bìa cát tông, keo sữa, hột hạt, tăm... 



- Kỹ năng: Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo thành những con vật côn trùng 

mà trẻ thích. 

- Thái độ: Trẻ biết tuân thủ nội quy của góc chơi 

*Góc phân vai:Hoa Ngày Tết ( Đào ,Mai ) . 

*Góc học tập: Làm sách bài tập toán 

*Góc văn học: Chơi tô màu bức tranh bài thơ "Hoa Đào trước ngõ" và cắt dán làm bộ 

sưu tập, biết trọn sách để xem. 

*Góc rèn kỹ năng: Rèn kỹ năng chải tóc, và kéo khóa cho trẻ. 

*Góc xây dựng: Xây dựng vường hoa. (MT27)   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Không nói chuyện, cười đùa. Nhận 

biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với con người. 

- Biết kê phản để ngủ. 

- Trẻ ăn hết suất. Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh thông minh và biết ăn nhiều loại thức 

ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng   

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Thứ 2: Dạy trẻ hát bài: “Chú mèo con”. Vệ sinh - nêu gương - trả trẻ. 

- Thứ 3: Dạy trẻ bài thơ "Đàn gà con". Vệ sinh – nêu gương trả trẻ. 

- Thứ 4: Cho trẻ học sách toán. Vệ sinh, trả trẻ. - 

- Thứ 5: Cho trẻ gấp con gà, nêu gương trả trẻ. 

- Thứ 6: Cho trẻ làm quen với chữ viết l,m,n Vệ sinh – trả trẻ. 

*Tuần 2: 

- Thứ 2: Dạy trẻ bài hát "Con chim xanh"., vệ sinh, trả trẻ. 

- Thứ 3: Dạy vận động: "Trèo qua ghế dài", Nêu gương , trả trẻ. 

- Thứ 4: Dạy trẻ kỹ năng "Kéo khóa". 

- Thứ 5: Cho trẻ xem video cách làm Dự án: "Làm con thỏ", nêu gương, trả trẻ. 

- Thứ 6: Nghe và hiểu: Con vật có lợi, con vật có hại; Con vật đẻ con; Con vật đẻ trứng; 

MT51 



Nghe và chọn đáp án đúng những con vật đẻ trứng và những con vật đẻ con, vệ sinh, trả 

trẻ. 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: Dạy trẻ hát bài: “Con chim vành khuyên”. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ. 

- Thứ 3: Dạy thơ: "Chú ngựa bay". Vệ sinh, nêu gương trả trẻ. 

- Thứ 4: Cho trẻ thực hiện Dự án: "LÀM CON THỎ". Vệ sinh, trả trẻ. 

- Thứ 5: Cho trẻ làm quen với chữ cái: b, d, đ. Vệ sinh, trả trẻ. 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. Vệ sinh, trả trẻ. 

*Tuần 4: 

- Thứ 2: Cho trẻ vẽ 1 số loại hoa ngay tết , nêu gương, vệ sinh, trả trẻ. 

- Thứ 3:LQVT:Sắp xếp theo quy tắc của hai đối tượng chơi tự do ở các góc ,nêu gương, 

trả trẻ 

- Thứ 4:KPKH:Tìm hiểu một số loại côn trùng. Dạy trẻ hát vận động bài hát “tết tết tết 

tết đến rồi ”, nêu gương, trả trẻ 

- Thứ 5: Phát triển vận động “ đua thuyền ". Vệ sinh - trả trẻ. 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần, vệ sinh, trả trẻ. (MT51)   

Chủ đề - Sự kiện  
Động vật nuôi 

trong gia đình  

Động vật sống 

trong rừng  

Động vật sống 

dưới nước  
Tết Nguyên Đán   

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

-Tháng 01 lớp B1 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày thep quy định. 

Hợp Thanh,ngày 25 tháng 12 năm 2024 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền  



Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   

 


